
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 46 4024 SSD độ II

7 2 23 ĐT UBT 2bên 6cm

8 3 50 5015 TSNMTC KĐH

8 4 31 2002 NXTC 12 tuần

8 5 27 2002 UBT (P) 5cm

9 6 44 3012 UBT (T) 5 cm

9 7 35 ĐT UBT (P) 7cm

9 8 26 0000 VS 1

11 9 34 0000 VS 1/ VMC Bóc UBT

11 10 30 0010 UBT (P) 7cm

11 11 24 ĐT LNMTCBT (T) 5cm

12 36 2002 UBT (P) 4cm

13 34 3003 UBT (P) 5cm

14 29 0000 UBT 2bên 5cm

4 0 0

7 1 26 0000 VS 1 + UBT (T) 5cm

7 2 46 3003 TSPTKĐHNMTC

7 3 26 0010 UBT (T) 8 cm

8 4 49 3003 SSD độ III

8 5 33 1001 UBT 2bên 7cm

8 6 21 1001 UBT (T) 7cm

9 7 49 4004 UXTC 12 tuần/VMC 1lần

9 8 28 ĐT LNMTCBT (P) 

9 9 21 1001 UBT (P) 6cm

BẢO ANH + NGỌC THẢO.TT

HƯNG.PNT + H.QUYÊN + K.LIÊN

HƯNG.PNT + H.QUYÊN

HƯNG.PNT + H.QUYÊN

Q.HƯƠNG + HOÀNG VÂN

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

MỸ NHI + BẢO ANH + NGỌC THẢO.TT

BẢO ANH + NGỌC THẢO.TT

THU HÀ 2 + K.XUYẾN   

THU HÀ 2 + K.XUYẾN

THU HÀ 2 + K.XUYẾN

DỰ BỊ     

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

LƯU + H.THẮM + B.TUYẾT.PNT

LƯU + H.THẮM + B.TUYẾT.PNT

H.THẮM + B.TUYẾT.PNT

TR.HẠNH + LỆ THỦY

TR.HẠNH + LỆ THỦY

TR.HẠNH + LỆ THỦY

BS PHẨU THUẬT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG(S)

THƯƠNG.BM + HẠNH 3 (C)

PHAN NGA + TR.THẢO + NGỌC THẢO.TT

TR.THẢO + NGỌC THẢO.TT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NSBTC Bóc NX,Nếu KĐ Cắt TC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Từ ngày 19/09/2011 đến ngày 25/09/2011 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc u, KTSD

ĐẶNG THỊ NANG

HỨA HOÀI HƯỚNG

NGUYỄN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ LIÊN

LÊ THỊ NGỌC QUÍ

LÊ THỊ YÊN HẠ

NGUYỄN THỊ BA

BÙI THỊ MỸ CHÂU

BÙI THỊ CÚC

NGUYỄN CẨM LOAN

TRẦN THÙY MI

PHẠM THỊ NGỌC HÀ

NGUYỄN THỊ LÝ

SƠN THỊ KIM LOAN

BN TNTC

PHẠM THANH NGA

NGUYỄN THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

BÙI THỊ LIM

CAO ĐẮC ÁNH PHƯƠNG

VŨ THỊ THƠM

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

MAI THỊ VUI

ĐẶNG THJ LAM ĐIỀN

LÊ THỊ KIM CÚC

7253

7564

7259

7238

7405

7725

7432

7221

7293

SHC

7185

7210

7488

7576

7231

7252

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7237

7312

7341

7230

PM

Ngày: 19/09/2011 

Ngày: 20/09/2011 

7315

7256

7844

7226



11 10 43 3013 UBT (T) 7 cm

11 11 34 2012 UBT (P) 5cm

11 12 34 1011 VS 2

11 13 30 1001 UBT (T) 6cm

14 32 1001 UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 42 2002 SSD độ II

7 2 42 2002 UBT  9 cm

8 3 58 2002 UBT (T) 6 cm

8 4 33 2012 UBT 8cm/ VMC 2 lần

8 5 26 0000 VS 1

9 6 45 4014 UBT (T) 5 cm

9 7 32 0000 UBT (T) 10 cm

9 8 42 ĐT UBT (P) 9cm

9 9 28 2002 UBT (T) 7 cm

11 10 46 ĐT UBT (T) 7 cm

11 11 29 0000 VS 1

11 12 26 2012 UBT (T) 5 cm

13 26 1001 UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 27 ĐT DTBS - Bất sản TC - Â Đ

7 2 32 0000 VS I

7 3 29 2022 LNMTCBT (T) 6cm

8 4 47 7005 SSD độ I + Sa BQ

8 5 43 3003 LNMTC 2BT 7cm

9 6 39 3003 UXTC 14 tuần

9 7 42 3003 UBT (P) 7cm/VMC NS UBT (P)

9 8 20 1001 UBT (P) 6cm

11 9 37 2012 NXTC 12 tuần

11 10 27 0000 VS 1 + UBT (P) 6cm

HUỲNH HẢI + H.HOA.BM

HUỲNH HẢI + H.HOA.BM

ĐỖ HIẾU + NHU + THƯ.NT

NHU + THƯ.NT    

THỐNG + M TUYẾT + PHẠM HẢI

K.HOÀNG + PHƯƠNG.PNT  

K.HOÀNG + PHƯƠNG.PNT

PHAN NGA+THƯƠNG.BM+THỤC TRANG 

THỤC TRANG+ B.TUYẾT.PNT

D.MINH + HUỲNH HẢI + H.HOA.BM

HIẾN MINH + TR.LOAN

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1     

DỰ BỊ    

THĂNG.BM + NGỌC THẢO.TT

HƯNG.PNT + THU NGUYỆT + V.HÙNG

THU NGUYỆT + V.HÙNG

THU NGUYỆT + V.HÙNG

HỒ HOA + G.ĐỨC

HỒ HOA + G.ĐỨC

HIẾN MINH + TR.LOAN

Đ.THẢO + YÊN

Đ.THẢO + YÊN

DỰ BỊ

H. PHƯƠNG + HIỀN.NT

PHAN NGA + M.TUẤN.BM + NGỌC THẢO.TT

M.TUẤN.BM + NGỌC THẢO.TT

TÔ NGUYỆT + A.THƯ4

TÔ NGUYỆT + A.THƯ4

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC cắt đốt NX

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Tạo ống âm đạo

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc UBT (T), Cắt PP (P)

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD, Nếu KĐ Mổ hở

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Chẩn đoán, xử trí

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH

TRẦN THỊ QUẾ

LÊ THỊ QUỲNH 

PHẠM THỊ KIM LOAN

NGÔ THỊ BÉ CHÍNH

TRẦN THỊ THÌN

CAO THỊ HẠNH

PHAN THỊ PHƯƠNG HẠNH

NGUYỄN THỊ CAM

PHẠM THỊ HOA

NGUYỄN THỊ GẤM

HUỲNH THỊ MAI LÝ

PHẠM THỊ LỆ HOA

BN TNTC

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG

NGUYỄN THỊ THIẾT

TRẦN THỊ LAN

PHAN THỊ  NỞ

NGÔ KIM LÀNH

NGUYỄN NGỌC DUNG

NGUYỄN THỊ LÀNH

LÊ MINH PHƯƠNG

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

BN TNTC

VŨ THỊ HỒNG HÀ

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ ĐẸP

NGÔ THỊ MỘNG LÀNH

NGUYỄN THỤY HOÀNG

CAO THỊ CẢI

7335

7414

7760

7577

360b

7438

7459

7333

7382

7574

7272

7266

7399

7310

7364

7568

7350

7401

7428

7316

7291

7342

7251

7268

7294

7752

7257

7242

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 21/09/2011 

Ngày: 22/09/2011 



11 11 20 0000 UBT (P) 6cm

12 26 2002 LNMTCBT(P) 5cm

13 25 1021 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 43 3013 SSD độ III

7 2 31 0000 NXTC 14 tuần/ VS I

8 3 47 0000 UXTC 14 tuần

8 4 38 2022 LNMTCBT (T) 6cm/VMC UBT(P)

8 5 23 1011 UBT (T) 6 cm

9 6 46 2022 UBT (P) 6cm

9 7 37 1001 UBT (T) 8 cm/VMC Sỏi túi mật

9 8 27 1001 UBT (T) 6 cm

11 9 39 ĐT UBT (P) 9cm/VMC

11 10 31 2022 UBT (P) 6cm

11 11 27 1001 VS II

11 12 24 1011 UBT (T) 5 cm

13 24 0000 UBT (T) 5 cm

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT

H.TRUNG + MỸ THANH

H.TRUNG + MỸ THANH

DỰ BỊ

N.ĐIỆP2 + NGỌC THẢO.TT

N.ĐIỆP2 + NGỌC THẢO.TT

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ

TÚ NGÂN + KIỀU LOAN (S)

TÚ NGÂN + TUYẾTTRINH (C)

MỸ NHI + BÍCH HẢI + BÙI PHƯỢNG

MỸ NHI + BÙI PHƯỢNG + HOÀNG VÂN

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + NGỌC THẢO.TT

NHU + THƯ.NT

DỰ BỊ

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 15 tháng 9 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN

VŨ THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT

ĐẶNG THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ LOAN

DƯƠNG THỊ MINH

VĂN THỊ BÍCH LIÊN

LÊ THỊ PHƯỢNG

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ PHÉ MẢNH

LƯU BẢO CHÂU

NGÔ THỊ LA

NGUYỄN THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ HOA CẨM TIÊN

TRẦN THỊ DUNG

PHAN THỊ DIỄM TRINH

6777

7515

7452

7465

7495

7446

7390

7429

7476

7458

7403

7551

7603

7620

7411

7424

Thứ: SÁU 

Ngày: 23/09/2011 


